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I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm) 

Đọc thầm câu chuyện sau: 

VẾT SẸO  

Một cậu bé mời mẹ tham dự buổi họp phụ huynh đầu tiên ở trường tiểu học.  

Điều cậu bé sợ đã thành sự thật, mẹ cậu bé nhận lời. Đây là lần đầu tiên bạn 

bè và giáo viên chủ nhiệm gặp mẹ cậu bé và cậu rất xấu hổ về vẻ bề ngoài của 

mẹ mình. Mặc dù cũng là một người phụ nữ đẹp nhưng bà có một vết sẹo lớn che 

gần toàn bộ mặt bên phải. Cậu bé không bao giờ muốn hỏi mẹ mình tại sao bị vết 

sẹo lớn vậy. Vào buổi họp mặt, mọi người có ấn tượng rất đẹp về sự dịu dàng và 

vẻ đẹp tự nhiên của người mẹ mặc cho vết sẹo đập vào mắt, nhưng cậu bé vẫn 

xấu hổ và giấu mình vào một góc tránh mặt mọi người. Ở đó, cậu bé nghe được 

mẹ mình nói chuyện với cô giáo.  

- Làm sao chị bị vết sẹo như vậy trên mặt? - Cô giáo của cậu hỏi.  

Người mẹ trả lời:  

- Khi con tôi còn bé, nó đang ở trong phòng thì lửa bốc lên. Mọi người đều sợ 

không dám vào vì ngọn lửa đã bốc lên quá cao, và thế là tôi chạy vào. Khi tôi 

chạy đến chỗ nó, tôi thấy một xà nhà đang rơi xuống người nó và tôi vội vàng lấy 

mình che cho nó. Tôi bị đau đến ngất xỉu nhưng thật là may mắn là có một anh 

lính cứu hỏa đã vào và cứu cả hai mẹ con tôi.  

Người mẹ chạm vào vết sẹo nhăn nhúm trên mặt rồi nói tiếp:  

- Vết sẹo này không chữa được nữa, nhưng cho tới ngày hôm nay, tôi chưa hề 

hối tiếc về điều mình đã làm.  

Đến đây, cậu bé chạy ra khỏi chỗ nấp của mình về phía mẹ, nước mắt lưng 

tròng. Cậu bé ôm lấy mẹ mình và cảm nhận được sự hy sinh của mẹ dành cho 

mình. Cậu bé nắm chặt tay mẹ suốt cả ngày hôm đó như không muốn rời.  

(Theo Hạt giống tâm hồn) 

Ghi lại chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng của từng câu vào bài làm. 

Câu 1. Chỉ đúng các kết từ có trong câu văn: Đây là lần đầu tiên bạn bè và giáo 

viên chủ nhiệm gặp mẹ cậu bé và cậu rất xấu hổ về vẻ bề ngoài của mẹ mình?  

A. và, về, của  B. về, vẻ, của  C. về, của, vẻ  D. gặp, và, về 

Câu 2. Xác định câu đơn, câu ghép trong các câu sau: (1) Vào buổi họp mặt, mọi 

người có ấn tượng rất đẹp về sự dịu dàng và vẻ đẹp tự nhiên của người mẹ mặc 



cho vết sẹo đập vào mắt, nhưng cậu bé vẫn xấu hổ và giấu mình vào một góc 

tránh mặt mọi người. (2) Ở đó, cậu bé nghe được mẹ mình nói chuyện với cô giáo.  

A. Cả câu (1), câu (2) là câu ghép  

B. Câu (1) là câu ghép, câu (2) là câu đơn  

C. Cả câu (1), câu (2) là câu đơn  

D. Câu (1) là câu đơn, câu (2) là câu ghép 

Câu 3. Dấu gạch ngang trong câu "Làm sao chị bị vết sẹo như vậy trên mặt? - Cô 

giáo của cậu hỏi" có tác dụng gì?  

A. Đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật  

B. Đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích trong câu  

C. Đặt giữa các từ để nối gạch từ nằm trong một liên danh  

D. Dùng để liệt kê sự vật 

Câu 4. Nghĩa đúng nhất của từ tay trong câu Cậu bé nắm chặt tay mẹ suốt cả 

ngày hôm đó như không muốn rời?  

A. Bộ phận của cơ thể con người dùng để cầm, nắm hoặc thực hiện các hành động 

B. Một trong những bộ phận trên cơ thể của con người  

C. Chỉ hành động của cậu bé khi nắm chặt tay mẹ  

D. Chỉ tình cảm của cậu bé đối với mẹ 

II. TỰ LUẬN (8 điểm) 

Bài 1. (2,0 điểm) Từ câu chuyện Vết sẹo ở phần I, em hãy cho biết:  

a) Khi thấy mẹ có vết sẹo dài trên mặt, cậu bé cảm thấy như thế nào?  

b) Việc cậu cảm thấy như thế là nên hay không nên? Vì sao?  

c) Câu chuyện muốn nhắn gửi tới chúng ta những điều gì? 

Bài 2. (2,0 điểm) Viết đoạn văn khoảng 6 - 8 câu nêu cảm nhận của em về bài 

thơ sau: 

Con bắt gặp mùa xuân  

Trong vòng tay của mẹ  

Ước chi vòng tay ấy  

Ôm hoài tuổi thơ con. 

(Vòng tay mùa xuân, Hoàng Như Mai) 

Bài 3. (4,0 điểm)  

Con đường đến trường đã khắc sâu trong tâm trí tuổi thơ em. Hãy viết bài 

văn miêu tả về con đường thân quen ấy. 

----------Hết---------- 


